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	STT
	Mã số TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Mức DVC

	I. Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam
	

	1
	BKH-BPC-272028
	Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
	2

	2
	BKH-BPC-271982
	Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
	2

	3
	BKH-BPC-271986
	Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
	2

	4
	BKH-BPC-271988
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
	2

	5
	BKH-BPC-271990
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
	2

	6
	BKH-BPC-271992
	Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	2

	7
	BKH-BPC-271994
	Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)
	2

	8
	BKH-BPC-271996
	Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	2

	9
	BKH-BPC-271998
	Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ
	2

	10
	BKH-BPC-272000
	Chuyển nhượng dự án đầu tư
	2

	11
	BKH-BPC-272002
	Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế
	2

	12
	BKH-BPC-272004
	Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài
	2

	13
	BKH-BPC-272006
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	2

	14
	BKH-BPC-272008
	Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	2

	15
	BKH-BPC-272012
	Giãn tiến độ đầu tư
	2

	16
	BKH-BPC-272014
	Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư
	2

	17
	BKH-BPC-272016
	Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
	2

	18
	BKH-BPC-272018
	Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
	2

	19
	BKH-BPC-272020
	Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
	2

	20
	BKH-BPC-272022
	Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương
	2

	21
	BKH-BPC-272024
	Cung cấp thông tin về dự án đầu tư
	2

	22
	BKH-BPC-272026
	Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư
	2

	23
	BKH-BPC-272029
	Quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý
	2

	24
	BKH-BPC-272030
	Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý
	2

	II. Lĩnh vực thương mại Quốc tế
	

	1
	BCT-BPC-275105
	Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
	3

	2
	BCT-BPC-275106
	Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
	3

	3
	BCT-BPC-275108
	Gia hạn giấy  phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
	3

	4
	BCT-BPC-275107
	Điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
	3

	III. Lĩnh vực việc làm
	

	1
	BLD-BPC-286307
	Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
	3

	2
	BLD-BPC-286309
	Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
	3

	3
	BLD-BPC-286310
	Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
	2

	4
	BLD-BPC-286311
	Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam
	2

	IV. Lĩnh vực Lao động tiền lương
	
	

	1
	BLD-BPC-286145
	Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp
	3

	2
	BLD-BPC-286142
	Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp
	3

	V. Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và Xuất khẩu, nhập khẩu
	

	1
	BCT-BPC-275313
	Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu D
	3

	VI. Lĩnh vực Lao động ngoài nước
	

	1
	BLD-BPC-286065
	Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày
	3

	VII. Lĩnh vực Xây dựng
	

	1
	BXD-BPC-263397
	Thẩm định thiết kế cơ sở (trừ thiết kế công nghệ) dự án đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn khác
	2

	2
	BXD-BPC-263400
	Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
	2

	3
	BXD-BPC-263401
	Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
	2

	4
	BXD-BPC-263412
	Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
	2

	5
	BXD-BPC-263413
	Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị;công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
	2

	VIII. Lĩnh vực Đất đai

	1
	BTM-BPC-265066
	Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất (đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp GCNĐKĐT mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao)
	2

	2
	BTC-BPC-287409
	Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế
	2

	IX. Lĩnh vực Môi trường
	

	1
	BTM-BPC-265040
	Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
	2

	2
	BTM-BPC-264774
	Xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án
	2

	3
	BTM-BPC-264778
	Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
	218
	2




